BÙI TỘC VĨNH TRINH - DUY XUYÊN – QUẢNG NAM
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHỔ HỆ

Họ Tên đầu Ông thế thứ ….. : 



Họ Tên đầu Ông thế thứ ……: 


Họ Tên đầu Ông thế thứ …… : 

I/ PHẦN BẢN THÂN 
1. Họ Tên (viết chữ in hoa)
Sinh năm
 
2. Tên thường gọi (tục danh)
Nam/nữ


3. Nơi sinh :
Quê quán: 

4.  Phái:
 Chi:
 Thế thứ :

5. Chỗ ở hiện nay:

6. Điện thoại (Nr/DD) :
/
Email:
 
7. Trình độ Nam/Nữ : 
Trình độ chuyên môn: 

8. Nghề nghiệp/Chức vụ: 
Nơi làm việc: 


9. Con Ông : 
Sinh năm: 
Quê quán: 


10. và Bà:
Sinh năm: 
Quê quán: 

(Nếu người ở mục I-1 đã qua đời, người khai hộ ghi rõ ngày, tháng, năm mất DL/ ÂL, mộ táng ở mục I-11)
11. Năm mất (DL) :
 /ÂL: 
Mộ táng tại: 

II/ PHẦN GIA ĐÌNH  
1. Họ Tên(vợ/chồng) Hôn phối 1: 

       Sinh năm 
Nơi sinh:

2. Tên thường gọi (tục danh)
Quê quán: 


3. Trình độ …………………….Nam/Nữ : 
Nghề nghiệp: 

 (Nếu đã qua đời ghi vào mục II-4)

4. Năm mất (DL) :
 /ÂL: 
Mộ táng tại: 


5. Con Ông : 
Sinh năm: 
Quê quán: 


6. và Bà:
Sinh năm: 
Quê quán: 


7. Họ và Tên các con: (viết chữ in hoa) (Liệt kê kể cả các con đã lập gia đình nhưng đã mất và những thành viên này đều có một tờ khai riêng. Ghi theo thứ tự từ lớn đến nhỏ không phân biệt trai hay gái).

7.1
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 


7.2
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 



7.3
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 


7.4
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 



7.5
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 



7.6
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 


(Nếu có hôn phối 2, ... thì khai thêm vào các mục từ 8 đến 14).
8. Họ Tên(vợ/chồng) Hôn phối 2: 
Sinh năm 


9. Tên thường gọi (tục danh)
Nơi sinh: 


10. Trình độ Nam/Nữ : 
Nghề nghiệp: 


 (Nếu đã qua đời ghi vào mục II-11)

11. Năm mất (DL) :
 /ÂL: 
Mộ táng tại: 


12. Con Ông : 
Sinh năm: 
Quê quán: 


13. và Bà:
Sinh năm: 
Quê quán: 


14. Họ và Tên các con : (viết chữ in hoa)


14.1
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 



14.2
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 



14.3
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 



14.4
Sinh năm: 
Nam/Nữ: 


15. Họ và Tên các con đã mất nhưng chưa lập gia đình hoặc ấu vong (Ghi theo Hôn phối của mục II-1, II-8)

15.1 Hôn phối 1

- Tên:
Sinh năm:
Mất năm(DL)
/ÂL:
 

- Tên:
Sinh năm:
Mất năm(DL)
/ÂL:
 


- Tên:
Sinh năm:
Mất năm(DL)
/ÂL:
 

15.2 Hôn phối 2


- Tên:
Sinh năm:
Mất năm(DL)
/ÂL:
 

- Tên:
Sinh năm:
Mất năm(DL)
/ÂL:
 


- Tên:
Sinh năm:
Mất năm(DL)
/ÂL:
 

· Ban cập nhật phổ hệ rất mong bà con hưởng ứng và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác (nhất là các Thế Thứ 17, 18, 19, 20… còn thiếu, chưa có tên hoặc cần điều chỉnh bổ sung trong Phổ hệ 1990 trước đây).
· Các thành viên trên 18 tuổi đã lập gia đình cho biết thông tin về vợ, chồng, con cái, trình độ Nam/Nữ và phải lập một tờ khai riêng.(Nếu mẫu không đủ chỗ, bà con viết bổ sung ở tờ khai khác. Đề nghị bà con bổ sung thường xuyên khi có sự thay đổi (sinh, tử, hôn phối, Nam/Nữ, đổi nghề nghiệp, địa chỉ chỗ ở...).

· Mong Quí bà con phổ biến rộng rãi trong gia đình, các bà con trực hệ trong cùng đầu Ông ở thế thứ 15… để công tác cập nhật thông tin Phổ hệ được đầy đủ và chính xác. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ và gởi phiếu thông tin này về Ban Cập Nhật Phổ Hệ theo các địa chỉ sau : 
· BÙI KIẾN TIẾN
: Số 606/126 Đường 3 tháng 2, P.14, Q.10, TP. HCM.
  

DĐ: 0913676711, Email: bktien@yahoo.com
· BÙI KIẾN QUANG
: Số 302 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM. 

  

DĐ: 0903929538, Nr: 08.39852170;
Email: buikienquang@yahoo.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2012

Người khai (ký tên)
(Bà con có thể lấy Mẫu Phiếu Thu thập Thông tin Phổ hệ này trên website:  buitocvinhtrinh.com) 






ảnh 


(Mới nhất)
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